
STT Mã hàng Barcode Tên hàng hóa Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

1 114286 068851932348218 KEM WALL'S TUB 2 IN 1 VỤN SOCOLA HỘP 390G 
X 6

THÙNG6 1,000 349 088,89 349 089,00 MUA 1 TẶNG 2 
CUP CHANH 
(316782)

2 114417 068851932348188 KEM WALL'S 3IN1 NEOPOLITAN 6X760ML(390G) THÙNG6 1,000 349 088,89 349 089,00 MUA 1 TẶNG 2 
CUP CHANH 
(316782)

3 164183 608851932320986 KEM PADDLE POP MINI FRUITY CÂY 39G X 60 THÙNG60 1,000 218 160,00 218 160,00

4 114409 258851932145329 KEM TOPTEN CHOCO 60GX25 THÙNG25 1,000 236 375,00 236 375,00

5 164184 308851932316330 KEM PADDLE POP STICK YAKOO ORANGE CÂY 
68G/68MLX30

THÙNG30 1,000 109 090,00 109 090,00

6 299551 248851932445207 KEM WALL'S CHEESY BAR 72GX24 THÙNG24 1,000 558 552,00 558 552,00

7 114291 248851932028103 KEM CORNETTO CLASS VANI 66G X 24 THÙNG24 1,000 349 080,00 349 080,00

Tổng cộng 7,000 2 169 435,00

Hàng phục vụ cho:

3/18/2026Ngày đặt hàng:

Ngày giao hàng:

MUA HNG

3/19/2026

Địa chỉ giao hàng: 173 Đường 5C, Phường Bình Tân,HCM,VNM

Địa chỉ thanh toán: 455 Võ Văn Tần, Phường  Bàn Cờ, TP.HCM,VNM

Thời hạn hiệu lực đơn hàng: 

Ban Giám Đốc Nhân viên đặt hàng

3/17/2026

ĐƠN ĐẶT HÀNG
Ngày:

Trung Tâm Điều Hành SatrafoodsĐơn vị mua hàng:

Nơi giao hàng:

455 Võ Văn Tần, Phường  Bàn Cờ, TP.HCM,VNM

0300100037-025

173 Đường 5C, Phường Bình Tân,HCM,VNM

 028.38329777Điện thoại:

PHAN TRẦN THANH QUYÊNNgười liên hệ:

Điện thoại di động:

Fax: 028.38329666

Địa chỉ:

Mã số:

P-005363137

Đơn đặt hàng số:

Đơn vị bán hàng:

59-61 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam,

Địa chỉ:

Mã số:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN PHÂN PHỐI

4201938996

Điện thoại: 028.3945.0923

Người liên hệ:

Fax: 59-61 Nguyễn Trường

Mã số NCC: VD-00002487

Mẫu: MH-01

PHAN TRẦN THANH QUYÊN

*P-005363137*

Trang 1/13/17/2026Ngày in: Huynh Hoang VinhNhân viên in báo cáo:
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